
 

                                                                  

 

 

 

Họ tên Ngày sinh 

Nam/Nữ 
Tuổi 

Tình trạng hôn nhân Quốc tịch Nơi sinh 

Số điện thoại Số di động  

Địa chỉ hiện tại 

 Tên trường Thời gian học Điện thoại 

Tiểu học  Từ 

Đến 

 

Trung học  

cơ sở 

 Từ 

Đến 

 

Trung học  

phổ thông 

 Từ 

Đến 

 

Đại học /  

Cao đẳng 

 Từ  

Đến  

Chuyên ngành 

Thời gian  

học tiếng Nhật 

Tên trường 

 

Số điện thoại 

Từ 

Đến 

Số giờ mỗi tuần 

Có chứng chỉ năng lực  

Nhật ngữ không? 

Nếu có, là chứng chỉ cấp: 

N
g

h
ề n

g
h

iệp
 

Tên công ty Thời gian làm việc  Loại công việc 

 Từ 

Đến 

Số điện thoại công ty 

Đã đến Nhật lần nào chưa ?                  Loại visa 

Có người thân ở Nhật không?                Địa chỉ 

Tên người bảo trợ Tên, số điện thoai công ty Nghề nghiệp Thu nhập năm 

Cha    

Mẹ    

Người khác    

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAKURAGAOKA 2023 

No．                 

Ngày ...........tháng........ năm.............. 

Công ty:                                        Ngưòi đại diện:                                 

Số điện thoại：                      FAX：                     E－mail：                     

 

 

 

 

 


